
STT Mã học phần  Tên học phần Lớp Số TC Hình thức thi Phòng thi Ngày thi Ca thi

1 QĐQN2502 Chính sách đất đai HKP1 3 Tự Luận (90) A.1001 11/11/2023 Ca 3 (13h30 - 15h00)

2 MTQM2301 Cơ sở khoa học môi trường HKP2 2 Trắc Nghiệm A.701 04/11/2023 Ca 3 (13h30 - 14h30)

3 MTQT2317 Cơ sở Quản lý tài nguyên HKP3 2 Tự Luận (60) A.1002 04/11/2023 Ca 4 (15h30 - 16h30)

4 CTKH2511 Công nghệ.Net HKP4 3 Bài tập lớn A.610 03/11/2023 Ca 5 (17h30 - 19h00)

5 EIA223 Đánh giá tác động môi trường HKP5 2 Tự Luận (60) A.1001 07/11/2023 Ca 1 (8h00 - 9h00)

6 WRIN223 Điều tra tài nguyên nước HKP6 3 Tự Luận (90) A.1001 11/11/2023 Ca 3 (13h30 - 15h00)

7 TBTĐ2352 Đo đạc địa chính HKP7 3 Tự Luận (90) A.1001 18/11/2023 Ca 3 (13h30 - 15h00)

8 STT202 Du lịch bền vững HKP8 3 Tự Luận (90) A.1004 24/11/2023 Ca 1 (8h00 - 9h30)

9 QĐQN2504 Giao đất HKP9 2 Tự Luận (60) A.1001 11/11/2023 Ca 3 (13h30 - 14h30)
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THÔNG BÁO 

LỊCH THI HỌC KỲ PHỤ ĐỢT 1 KỲ 1 NĂM 2023-2024

 - Trước khi thi 03 ngày làm việc, sinh viên xem phòng thi, danh sách thi trên trang cá nhân.

3. Lịch thi :

(Áp dụng đối với sinh viên học, học lại, cải thiện điểm )

1. Thời gian thi:

Ca 1: 8h, Ca 2: 10h, Ca 3: 13h30, Ca 4: 15h30, Ca 5: 17h30, Ca 6: 19h

2. Một số lưu ý:

 - Căn cứ lịch thi kết học phần, các khoa phân công giảng viên ra đề thi, coi thi, chấm thi.

 - Khoa/ Bộ môn, Cố vấn học tập, Chủ nhiệm lớp có trách nhiệm thông báo lịch thi tới sinh viên các khóa trên.
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10 ALT2 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2 HKP10 1 Thực hành Sân trường CS1 03/11/2023 Ca 3 (13h30 - 15h00)

11 VLB1 Giáo dục thể chất 4 - Bóng chuyền 1 HKP11 1 Thực hành Sân trường CS1 03/11/2023 Ca 3 (13h30 - 15h00)

12 FB1 Giáo dục thể chất 4 - Bóng đá 1 HKP12 1 Thực hành Sân trường CS1 03/11/2023 Ca 3 (13h30 - 15h00)

13 BKB1 Giáo dục thể chất 4 - Bóng rổ 1 HKP13 1 Thực hành Sân trường CS1 03/11/2023 Ca 3 (13h30 - 15h00)

14 BMT1 Giáo dục thể chất 4 - Cầu lông 1 HKP14 1 Thực hành Sân trường CS1 03/11/2023 Ca 3 (13h30 - 15h00)

15 VLB2 Giáo dục thể chất 5 - Bóng chuyền 2 HKP15 1 Thực hành Sân trường CS1 03/11/2023 Ca 4 (15h30 - 17h00)

16 BKB2 Giáo dục thể chất 5 - Bóng rổ 2 HKP16 1 Thực hành Sân trường CS1 03/11/2023 Ca 4 (15h30 - 17h00)

17 KTKE2505 Hệ thống thông tin kế toán HKP17 3 Tự Luận (90) A.1002 06/11/2023 Ca 1 (8h00 - 9h30)

18 QĐKĐ2407 Hóa học đất HKP18 2 Tự Luận (60) A.1001 08/11/2023 Ca 5 (17h30 - 18h30)

19 MTĐQ2318 Hóa học môi trường HKP19 2 Tự Luận (60) A.1002 24/11/2023 Ca 3 (13h30 - 14h30)

20 KTKE2510 Kế toán tài chính 1 HKP20 4 Tự Luận (90) A.1001 07/11/2023 Ca 5 (17h30 - 19h00)

21 KTTM2301 Kinh tế tài nguyên và môi trường HKP21 2 Tự Luận (60) A.1003 04/11/2023 Ca 4 (15h30 - 16h30)

22 CTKT2301 Kỹ thuật điện tử số HKP22 3 Thực hành A.801 04/11/2023 Ca 5 (17h30 - 19h00)

23 CTKT2305 Kỹ thuật đồ họa máy tính HKP23 2 Tự Luận (60) A.1002 07/11/2023 Ca 1 (8h00 - 9h00)

24 CTKH2309 Lập trình hướng đối tượng HKP24 3 Thực hành A.901 08/11/2023 Ca 4 (15h30 - 17h00)

25 LTML2103 Logic học đại cương HKP25 2 Tự Luận (60) A.1003 11/11/2023 Ca 1 (8h00 - 9h00)

26 KTKN2501 Lý thuyết kiểm toán HKP26 3 Tự Luận (90) A.1001 07/11/2023 Ca 5 (17h30 - 19h00)

27 CTKH2304 Lý thuyết thông tin HKP27 2 Tự Luận (60) A.1003 07/11/2023 Ca 5 (17h30 - 18h30)

28 BMA202 Marketing căn bản HKP28 2 Tự Luận (60) A.1001 04/11/2023 Ca 4 (15h30 - 16h30)

29 NMGW223 Mô hình toán trong tài nguyên nước dưới đất HKP29 2 Tự Luận (60) A.1001 02/11/2023 Ca 1 (8h00 - 9h00)

30 KTTC2502 Nguyên lý định giá HKP30 2 Tự Luận (60) A.1002 06/11/2023 Ca 1 (8h00 - 9h00)

31 KTPT2301 Nguyên lý thống kê kinh tế HKP31 2 Tự Luận (60) A.1001 04/11/2023 Ca 3 (13h30 - 14h30)
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32 AEGW223 Phân tích và đánh giá tài nguyên nước dưới đất HKP32 3 Tự Luận (90) A.1002 14/11/2023 Ca 4 (15h30 - 17h00)

33 CTKT2508 Phát triển hệ thống thông tin địa lý HKP33 2 Thực hành A.803 04/11/2023 Ca 5 (17h30 - 19h00)

34 QĐKĐ2201 Phong thủy trong quy hoạch đất đai HKP34 2 Tự Luận (60) A.1001 27/11/2023 Ca 1 (8h00 - 9h00)

35 KTPT2302
Phương pháp nghiên cứu trong quản lý và kinh 

doanh
HKP35 2 Tự Luận (60) A.1003 11/11/2023 Ca 1 (8h00 - 9h00)

36 QĐQB131 Quản lý nhà nước về bất động sản HKP36 2 Tự Luận (60) A.1004 07/11/2023 Ca 5 (17h30 - 18h30)

37 QĐQN2301 Quản lý nhà nước về đất đai HKP37 2 Tự Luận (60) A.1001 27/11/2023 Ca 5 (17h30 - 18h30)

38 SMT202 Quản lý nhà nước về du lịch HKP38 2 Tự Luận (60) A.1002 27/11/2023 Ca 1 (8h00 - 9h00)

39 MTQM155 Quản lý tài nguyên và môi trường HKP39 3 Tự Luận (90) A.1001 07/11/2023 Ca 5 (17h30 - 19h00)

40 MTĐQ2319 Quan trắc và phân tích môi trường HKP40 3 Thực hành C.508 25/11/2023 Ca 3 (13h30 - 15h00)

41 QĐKĐ2409 Quy hoạch đô thị HKP41 2 Tự Luận (60) C.104 04/11/2023 Ca 4 (15h30 - 16h30)

42 QĐKĐ2303 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội HKP42 2 Tự Luận (60) C.104 25/11/2023 Ca 2 (10h00 - 11h00)

43 KTTC2304 Tài chính - Tiền tệ HKP43 2 Tự Luận (60) A.1002 04/11/2023 Ca 3 (13h30 - 14h30)

44 QĐQN2526 Thị trường bất động sản HKP44 3 Tự Luận (90) A.1001 30/11/2023 Ca 5 (17h30 - 19h00)

45 QĐQB132 Thống kê bất động sản HKP45 2 Tự Luận (60) A.1001 30/11/2023 Ca 1 (8h00 - 9h00)

46 NNTA2101 Tiếng anh 1 HKP46 3 Vấn đáp A.1001 11/11/2023 Ca 1 (8h00 - 9h30)

47 NNTA2101 Tiếng anh 1 HKP47 3 Trắc Nghiệm A.706 11/11/2023 Ca 2 (9h30 - 11h00)

48 NNTA2102 Tiếng anh 2 HKP48 3 Trắc Nghiệm A.706 11/11/2023 Ca 3 (13h30 - 14h30)

49 NNTA2102 Tiếng anh 2 HKP49 3 Vấn đáp A.1003 11/11/2023 Ca 4 (15h30 - 17h00)

50 NNTA2554 Tiếng Anh chuyên ngành HKP50 3 Tự Luận (90) A.1002 14/11/2023 Ca 4 (15h30 - 17h00)

51 CTKH2101 Tin học cơ sở HKP51 2 Thực hành A.806 06/11/2023 Ca 3 (13h30 - 15h00)

52 CTKT2511 Tin học ứng dụng tài nguyên và môi trường HKP52 2 Thực hành A.906 11/11/2023 Ca 4 (15h30 - 17h00)

53 CTKH2302 Toán rời rạc HKP53 3 Trắc Nghiệm A.701 14/11/2023 Ca 5 (17h30 - 18h30)



4

STT Mã học phần  Tên học phần Lớp Số TC Hình thức thi Phòng thi Ngày thi Ca thi

54 TBTĐ2351 Trắc địa cơ sở HKP54 3 Tự Luận (90) A.1001 18/11/2023 Ca 4 (15h30 - 17h00)

55 LCML2101 Triết học Mác - Lênin HKP55 3 Tự Luận (90) A.1002 18/11/2023 Ca 3 (13h30 - 15h00)

56 CTKT2304 Xử lý ảnh HKP56 2 Tự Luận (60) A.1002 07/11/2023 Ca 2 (10h00 - 11h00)

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Lưu Văn Huyền
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- Ban Giám hiệu  (để b/c);
- Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường;
- Website trường;
- Lưu: VT, ĐT.TD (2).
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